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I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Chọn đáp án đúng
Câu 1. Vật không phải nguồn sáng là:
	A. ngọn nến đang cháy.		              B. vỏ chai sáng chói dưới trời nắng.
	C. Mặt trời.				              D. đèn ống đang sáng.
Câu 2. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là:
          A. Ảnh ảo, lớn bằng vật quan sát được trong gương.	
          B. Hình ảnh của vật đó ở sau gương.
	C. Bóng của vật đó.					
          D. Bóng của vật xuất hiện trong gương.
Câu 3. Khi có hiện tượng nguyệt thực xảy ra, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng là:
	A. Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất.	
B. Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng.
	C. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng.	
D. Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời
Câu 4. Vật nào dưới đây không được gọi là nguồn âm:
          A. Dây đàn dao động.					B. Mặt trống dao động.
	C. Chiếc sáo đang để trên bàn.			          D. Âm thoa dao động.
Câu 5. Âm không thể truyền qua môi trường nào dưới đây?
A. Khoảng chân không.	                                         B. Tường bê tông.
C. Nước biển.				                    D. Không khí.
Câu 6.  Khi biên độ dao động càng lớn thì:
A. Âm phát ra càng to.				 B. Âm phát ra càng nhỏ.
          C. Âm phát ra càng trầm.				 D. Âm phát ra càng bổng.
II. Phần tự luận:
Câu 1. (3,0đ) 
a) Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng?
b) Giải thích hiện tượng nhật thực
Câu 2. (2,0đ) Âm có thể truyền qua môi trường nào? Cho ví dụ cụ thể?
Câu 3. (2,0đ) Dựa vào tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB (Hình 1) và vật sáng AOB (Hình 2). 
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I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm): Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	A
	A


II. Phần tự luận: (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	

1 (3đ)
	a) Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng
b) Giải thích hiện tương nhật thực: Khi Mặt trăng nằm trong khoảng từ mặt trời đến Trái đất xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối
+ Người đứng ở chỗ bóng tối không nhìn thấy mặt trời, ta gọi là có nhật thực toàn phần
+ Người đứng ở chỗ bóng nửa tối nhìn thấy một phần mặt trời, ta gọi là có nhật thực một phần.
	1


1

0,5

0,5

	2 (2đ)
	- Âm có thể truyền qua môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí
- HS tự lấy ví dụ
	1
1

	






3(2đ)
	- Vẽ ảnh của vật sáng AB (Hình 1):
A             B

[bookmark: _GoBack]               A’               B’
- Vẽ ảnh của vật sáng AOB (Hình 2):
                     A
                     O              B

                    O’             B’

                  A’
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: VẬT Lí 7
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1.Chương I:Quang học
	-Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta. 
-Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.
- Nêu được ví dụ về nguồn sáng, vật sáng.
-Phát biểu được định luật truyền thẳng ánh sáng.
-Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng

	- Xác định được vị trí tương đối của Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất
-So sánh  sự giống và khác nhau của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi và gương cầu lõm.
.-Hiểu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm
	-Dựng được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng

	Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế
	

	Số câu
Điểm
Tỉ lệ
	1
0,5
5%
	1/2
1
10%
	2
1
10%
	
	
	1
2
20%
	
	1/2
2
20%
	5
6,5
65%

	2.Chương II:Âm học
	-Biết được tần số là gì?
-Nêu được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí và không truyền trong chân không. Nêu được ví dụ.
- Nêu được trong các môi trường khác nhau thì tốc độ truyền âm khác nhau.
- Nhận biết được những vật cứng, có bề mặt nhẵn phản xạ âm tốt và những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém.
- Kể tên được một số vật liệu cách âm thường dùng để chống ô nhiễm do tiếng ồn
	-Hiểu được âm cao (bổng) có tần số lớn, âm thấp (trầm) có tần số nhỏ. Nêu được ví dụ.
-Hiểu được âm to có biên độ dao động lớn, âm nhỏ có biên độ dao động nhỏ. Nêu được ví dụ.
-Hiểu được nguồn âm là một vật dao động.
- Nêu được tiếng vang là một biểu hiện của âm phản xạ.
- Kể được một số ứng dụng liên quan tới sự phản xạ âm.
- Nêu được một số ví dụ về ô nhiễm do tiếng ồn.
	-Chỉ ra được vật dao động trong một số nguồn âm như trống, kẻng, ống sáo, âm thoa.
-Giải thích được trường hợp nghe thấy tiếng vang là do tai nghe được âm phản xạ tách biệt hẳn với âm phát ra trực tiếp từ nguồn.

	
	

	Số câu
Điểm
Tỉ lệ
	1
0,5
5%
	1
2
20%
	1
0,5
5%
	
	1
0,5
5%
	
	
	
	4
3,5
35%

	Ts câu
Ts điểm
Tỉ lệ
	3,5
4
60%
	3
1,5
15%
	2
2,5
25%
	0,5
2
20%
	9
10
100%
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